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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	     Cấp độ

Chủ đề   
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng  


	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp


	Cấp độ cao
	

	Bài toán liên quan đến biểu thức chứa căn bậc hai (Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức, giải bất phương trình, …) 
	Biết cách tính giá trị của một biểu thức khi biết giá trị của biến 


	Biết rút gọn biểu thức đại số

	Vận dụng giải bất phương trình trong bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức  
	Giải bài toán tìm cực trị 
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

              0,5

          5%
	1

                        1,0

          10%
	1

                  0,5

          5%
	1

                  0,5

          5%
	4

2,5

25%

	Bài toán liên quan đến ứng dụng toán học vào thực tế 
	Nhận biết bài toán thực tế và cách giải
	-Hiểu cách giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

-Áp dụng công thức để giải bài toán thực tế
	Vận dụng để giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 


	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

              0,5

           5%
	2

1,5

15%
	1

                  0,5

          5%
	
	4

2,5

25%

	Bài toán về hàm số, phương trình, hệ phương trình 
	
	- Giải được bài toán  tìm tham số thỏa mãn điều kiện về vị trí tương đối của đường thẳng và parabol hoặc thỏa mãn một hệ thức nào đó.  
	Vận dụng các phương pháp đã học để giải hệ phương trình

	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	3
1,5
15%
	1

                  0,5

          5%
	
	4
2,0

20%

	Hình học phẳng 
	
	-Biết vẽ hình, chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn
-Chứng minh hệ thức giữa các đoạn thẳng
	Vận dụng các kiến thức, chứng minh hai đường thẳng song song
	Phối hợp các kiến thức để giải bài nâng cao
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	3

2,0

20%
	1

                  0,5

          5%
	1

                 0,5

  5%
	5

3,0

30%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ %
	2

1,0

10%
	9
6,0

60%
	4

                   2,0
         20%
	2
                 1,0
         10%
	17
10

100%


ĐỀ ĐỀ XUẤT 

MÔN: TOÁN - NĂM HỌC 2021 - 2022
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1 ( 2 điểm)
Cho hai biểu thức A=
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   với x > 0, x
[image: image3.wmf]¹

 1. 

1) Tính giá trị biểu thức khi x = 81

     
2, Rút gọn  biểu thức B = 
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   với x > 0, x
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 1
3, Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B - 9
[image: image6.wmf]x


Câu  II. (2,0 điểm) 
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Theo kế hoạch một đội xe cần chở 120 tấn hàng từ tỉnh A đến tỉnh B. Nhưng khi làm việc có 2 xe bị hỏng nên các xe còn lại, mỗi xe phải chở thêm 16 tấn hàng nữa mới hết 120 tấn hàng nói trên. Hỏi đội xe có bao nhiêu xe? Biết rằng các xe có cùng trọng tải.

Câu III. (2,5 điểm) 
1) Giải hệ phương trình: 
[image: image7.wmf]36
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2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y=(m+2)x-2m  

a) Chứng minh (d) và (P) luôn có điểm chung với mọi m
b)Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ
[image: image8.wmf]12

x, x

thỏa mãn: 
[image: image9.wmf]2
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Câu 4: (3,5 điểm)


Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O). 

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2)  Chứng minh ANeq \l(\o\ac(2, )) = AB . AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4cm, 

      AN = 6 cm.

3) Gọi I là trung điểm BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh MT // AC.
4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.

Bài 5 ( 0,5 điểm)

Cho 3 số x, y, z thỏa mãn: -1
[image: image10.wmf]£

 x, y, z 
[image: image11.wmf]£

 3 và x + y + z = 1

Chứng minh rằng x
[image: image12.wmf]2

+ y
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+ z
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 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]£
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT 
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
(2,0 đ)
	
	Bài 1 ( 2điểm)
        1, Cho biểu thức A=
[image: image17.wmf]1
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 . Tính giá trị biểu thức khi x = 81

        2, Rút gọn  biểu thức B = 
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   với x > 0, x
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 1

   3, Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B - 9
[image: image20.wmf]x



	

	
	1

(0,5 đ)
	1) Với x = 81 (Thỏa mãn x ≥ 0), Ta có :  A =
[image: image21.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image22.wmf]-
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	b

(1,0 đ)
	2)Với điều kiện 
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               B = 
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	c

(0,5đ)
	4). 
Ta có P = B - 9
[image: image28.wmf]x
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Áp dụng bất đẳng thức Cô –si cho hai số dương ta có: 
[image: image30.wmf]11
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Suy ra:  
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. Đẳng thức xảy ra khi 
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image33.wmf]5
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	Câu II
(2,0 đ)
	 (2,0đ)
	1.Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
	

	
	
	Theo kế hoạch một đội xe cần chở 120 tấn hàng từ tỉnh A đến tỉnh B. Nhưng khi làm việc có 2 xe bị hỏng nên các xe còn lại, mỗi xe phải chở thêm 16 tấn hàng nữa mới hết 120 tấn hàng nói trên. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu xe? Biết rằng các xe có cùng trọng tải.
	

	
	
	Gọi số xe theo kế hoạch của đội xe là x (xe); x 
[image: image35.wmf]Î

 N; x > 2
	0,25

	
	
	Số xe còn lại thực tế là x-2 (xe)
	0,25

	
	
	Mỗi xe phải chở theo kế hoạch là 
[image: image36.wmf]120
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	0,25

	
	
	Mỗi xe phải chở thực tế là 
[image: image37.wmf]120
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	Vì mỗi xe phải chở thêm 16 tấn hàng nữa nên ta có phương trình: 
[image: image38.wmf]120120
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	Giải phương trình được x = 5 hoặc x = -3 
	0,5

	
	
	Đối chiếu điều kiện và kết luận: Vậy đội xe có 5 xe
	0,25

	Câu III

(2,0 đ)
	1

(1,0 đ)
	1) Giải hệ phương trình: 
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	ĐKXĐ: 
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	(
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	0,25đ

	
	
	Kết luận nghiệm của hệ
	0,25đ

	
	2

(1đ)
2a
	2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = (m+2)x - 2m  

a) Chứng minh (d) và (P) luôn có điểm chung với mọi m

b)Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ
[image: image43.wmf]12

x, x

thỏa mãn: 
[image: image44.wmf]2

1212

= 6

(x+x) - xx


	

	
	
	Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P)

x2 - (m+2)x + 2m  = 0


[image: image45.wmf]22
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Vậy (d) và (P) luôn có điểm chung với mọi m
	0,5đ

	
	2b
	Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì 
[image: image46.wmf]02
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	Theo hệ thức Viét ta có: x1 + x2 = m + 2 và  x1x2 = 2m  
	

	
	
	Theo đầu bài: 
[image: image47.wmf]2
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Suy ra m2 + 2m – 2 = 0 =>  
[image: image48.wmf]31
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	Câu 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O). 

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2)  Chứng minh ANeq \l(\o\ac(2, )) = AB . AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4cm, AN = 6 cm.

3) Gọi I là trung điểm BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh MT // AC.
4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.
	

	Câu IV

(3,5đ)


	Vẽ hình đúng đến câu a

(0,25đ)
1

(0,75đ)
	[image: image50.emf]1
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	Do AM, AN là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) 

=> eq   \l(\o\ac(\a\vs3(,, ),AMO)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ANO)) = 90eq \l(\o\ac(0, )) 

=> Tứ giác AMON có hai đỉnh M và N cùng nhìn AO dưới một góc vuông

· Tứ giác AMON nội tiếp.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	2

(1,0đ)
	Chứng minh được (ANB ∽ (ACN (g.g)   

=> eq \s\don1(\f(AN,AC)) = eq \s\don1(\f(AB,AN))   =>  ANeq \l(\o\ac(2, )) = AB.AC  (1)

Khi AB = 4cm; AN = 6cm , kết hợp với (1)

 => AC = 9cm => BC = 5cm


	0,25đ

0,25đ

0,5đ

	
	3

1,0đ
	Chứng minh được 5 điểm A, M, I, O, N cùng thuộc đường tròn đường kính AO
	0,25đ



	
	
	=> eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AMN)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AIN)) (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AN)

Trong (O) có 
[image: image51.wmf]ˆˆ

AMNMTN

=

 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung)

 => 
[image: image52.wmf]ˆˆ
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	0,25đ

0,25đ



	
	
	Mà hai góc ở vị trí đồng vị 

nên MT // AC.


	0,25đ



	
	4

0,5đ
4

(0,5đ)
	Vì I là trung điểm BC => OK ( BC tại I .

Gọi Q là giao diểm của OK với đường tròn (O) => Q là điểm chính giữa của cung BC

  =>  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KNT)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KOT))  => tứ giác OTKN nội tiếp. 

 Suy ra  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),OTN)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),OKN)) , mà  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),OTN)) =  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ONT))  =>  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),OKN)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ONT))(2)

 Tứ giác AION nội tiếp =>   ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 =  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),TNO)) (3)

 Từ (2) và (3) có     ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 =  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),OKN)) hay  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),OKP))  ( với P là giao điểm của KN và OA)

· (OKP ∽ (OAI (g.g)

·  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AIO))  =  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KPO))  (hai góc tương ứng) mà  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AIO)) = 90eq \l(\o\ac(0, ))
 =>   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KPO)) = 90eq \l(\o\ac(0, )) hay KN ( OA

Ta cũng chứng minh được MN ( AO nên ba điểm K, M, N thẳng hàng.

Vậy K thuộc đường thẳng MN cố định  khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài. 
	0,25đ

0,25đ

	Câu V

(0,5đ)


	(0,5đ)
	Bài 5 ( 0,5 điểm)

  Cho 3 số x, y, z thỏa mãn: -1
[image: image53.wmf]£

 x, y, z 
[image: image54.wmf]£

 3 và x + y + z = 1

Chứng minh rằng x
[image: image55.wmf]2

+ y
[image: image56.wmf]2

+ z
[image: image57.wmf]2



 EMBED Equation.3  [image: image58.wmf]£
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	Ta có  -1
[image: image60.wmf]£

 x 
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 3 suy ra  x + 1
[image: image62.wmf]³

 0; x – 3 
[image: image63.wmf]£

 0 

=> (x + 1) (x - 3) 
[image: image64.wmf]£

 0 => x2 – 2x – 3 
[image: image65.wmf]£

 0 (1) 

CM tương tự => y2 – 2y – 3 
[image: image66.wmf]£

 0 (2)

                           z2 – 2z – 3 
[image: image67.wmf]£

 0  (3)
	0,25đ

	
	
	Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta được

 x
[image: image68.wmf]2

+ y
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+ z
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- 2(x + y +z) – 9 
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 0

(.... <=>  x
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+ y
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+ z
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